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Phường Lê Chân, tháng 3 năm 2026
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN”

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	TT
	     Mục tiêu 
	Mạng nội dung 
chủ đề 
	Mạng hoạt động 
chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2

	 

 

 
	Sự kỳ diệu của nước
	Biển xanh diệu kỳ

	1

	4
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 8: 
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa 2 tay  đưa ngang, bắt chéo tay trước ngực 
- Lưng, bụng: quay sang trái sang phải
- Chân: đứng lên ngồi xuống
- Bật: Nhảy tách khép chân                                              
	Khối
	Sân chơi
	TDS
	TDS

	34
	Kiểm soát được vận động chạy liên tục trong đường rộng 50cm, có 3-4 điểm zíc zắc không chệch ra ngoài 
	Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
	Trò chơi : Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	35
	Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng
	Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
	Trò chơi: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	 

	36
	Đá bóng ra xa được khoảng 1,5m
	 
	Trò chơi: Sút bóng vào g ôn
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	72
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay
	Tiết học: Ném xa bằng 2 tay
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	
	
	
	Trò chơi: Ném trúng đích
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	92
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến về phía trước
	Bật tiến về phía trước, bật ô
	Trò chơi: Bé bật giỏi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Tiết học: Bật liên tực qua cấc ô vòng
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	108
	Thực hiện và phối hợp tốt tay, chân, mắt trong các  vận động .
	Phối hợp tốt tay, chân, mắt trong các vận động và  trò chơi vận động .
	Trò chơi: lộn cầu vồng
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi: Thỏ đi tắm nắng
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi: Cây cao cỏ thấp
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi: Trời nắng trời mưa
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT

	111
	Thực hiện được vận động gập, đan ngón tay vào nhau
	Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau
	TC thực hành: Gắp các loại hột hạt, kẹp ong, vá áo, xâu hạt, xỏ dây giầy, giật quần áo......
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	115
	Vẽ được hình tròn theo mẫu
	Vẽ hình tròn theo mẫu
	Trò chơi: Vẽ hình tròn theo mẫu
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC

	 
	Xếp chồng được 8-10 khối không đổ
	Xếp chồng các hình khối khác nhau
	Trò chơi: Xếp chồng các hình khối khác nhau
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC

	129
	Xé - dán giấy dài khoảng 10cm
	Xé- dán giấy
	Chơi tự do: Xé- dán giấy
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	132
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: : kéo, bút dạ/sáp màu, hồ dán,…
	Chơi sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm tạo hình: : kéo, bút dạ/sáp màu, hồ dán,…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	137
	Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	Trof chơi: Bán các thực phẩm tôm,, cua, cá, thịt...
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Biết được tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
	Trò chơi: Người đầu bếp giỏi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	157
	Bước đầu làm quen với các thao tác rửa tay bằng xà phòng. Biết rửa tay với sự giúp đỡ của người lớn
	Tập rửa tay bằng xà phòng
	Thực hành: Bé thi rửa tay giỏi
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	160
	Bước đầu làm quen với các thao tác lau mặt. Biết lau mặt với sự giúp đỡ của người lớn
	Làm quen thao tác lau mặt
	Thực hành : Bé rửa mặt
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	163
	Biết súc miệng bằng nước muối
	Tập súc miệng bằng nước muối
	Thực hành: Súc miệng nước muối
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	172
	Biết tự xúc ăn và sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	Cách sử dụng bát, thìa, cốc
	Trò chơi: Bé tập xúc cơm
	Lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN

	194
	Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	Trò chơi: Ai để rác đúng chỗ.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	 2

	255
	Biết một số hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ
	 Hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ
	Tiết học: Bé tìm hiểu về mưa
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	
	
	
	 Tiết học:  Bé tìm hiểu về mùa đông - hè
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	
	
	
	Trò chuyện:  Quan sát về đặc điểm thời tiết trong ngày
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT

	262
	Biết một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
	Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
	Trò chuyện : Về một số dấu hiệu của ngày và đêm
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 

	266
	Biết một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày. Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây
	Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày
	 Tiết học: Bé khám phá về nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	
	
	
	Trò chơi khám phá: Bé làm thí nghiệm với nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	277
	Có một số hiểu biết về nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày
	Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày
	Trò chuyên: Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	282
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi
	Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất, đá, cát, sỏi
	TC khám phá: Thí nghiệm  vật chìm nổi, tan hay không tan
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Trò chuyện: Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất, đá, cát, sỏi
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	291
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
	 Trò chơi: Bé tập đếm
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG


	297
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau
	 Trò chơi: Bé so sánh số lượng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	300
	Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	Tiết học:Tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	314
	 
	Xếp xen kẽ (AB)
	TC: Tiếp theo là gì?
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	319
	Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn / nhỏ hơn; dài hơn / ngắn hơn; cao hơn / thấp hơn; bằng nhau
	So sánh 2 đối tượng về kích thước
	Tiết học: So sánh đối tượng có kích thước rộng hơn - hẹp hơn
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	
	
	
	Trò chơi: So sánh đối tượng có kích thước rộng hơn - hẹp hơn
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 

	372
	Biết được Cờ Tổ quốc
	Cờ Tổ quốc
	Tiết học TCXH: Bác Hồ kính yêu
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	 
	#
	#

	385
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết học Truyện: Giọt nước tí xíu
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	
	
	
	Tiết học Truyện :  Đám mây đen xấu xí
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	
	
	
	Chơi góc sách, kể chuyện theo tranh
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	 Bé kể chuyện sáng tạo về HHTN
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	392
	Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt
	Phát âm các tiếng của Tiếng Việt
	Trò chơi: Thử tài của bé
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT

	404
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết học: Đọc thuộc bài thơ: Nắng bốn mùa
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	
	
	
	Tiết học: Đọc thuộc bài thơ: Ông mặt trời
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	409
	Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
	Trò chơi: Sử dụng rối tay bắt chước giọng các nhân vật
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	427
	Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Trò chơi: Đọc thơ chữ to, kể chuyện,  kể chuyện theo tranh....
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	442
	Thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc
	Vẽ, tô màu 
	Chơi tự do : Vẽ theo ý thích
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	 
	#
	#

	452
	Nói được điều bé thích, không thích
	Những điều bé thích, không thích
	Tiết học TCXH: Bé yêu mùa hè
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	510
	Thích chăm sóc cây cối con vật than thuộc
	Bảo vệ và chăm sóc con vật, cây cối quen thuộc
	TC: Chăm sóc cây xanh. Theo dõi sự phát triển của cây, cây trồ từ củ, quả, hạt, cành... Phâm biệt cây rau va cây cảnh...
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	518
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#

	523
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Thực hành : Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT

	533
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	 
	Tiết học:  VĐ Cháu vẽ ông mặt trời
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	
	
	 
	Tiết học: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	
	
	 
	Tiết học: Rèn kĩ năng ca hát và VĐ các bài: Cháu vẽ ông MT, Cho tôi đi làm mưa với
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	
	
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp
	Trò chơi: Sử dung các dụng cụ theo phách nhip.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	542
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	Tiết học: Tô màu bãi biển
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	
	
	
	Tiết học: Bé vẽ phao bơi
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	545
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Tiết học: Xé dán ông mặt trời
	Lớp
	Lớp học
	 
	 

	551
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Trò chơi: Xếp nhà,Xếp trường học, xếp đường bao, xếp cầu trượt, xếp các công trình.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	554
	Biết và gọi tên màu sắc cơ bản (màu nước)
	Màu sắc cơ bản của màu nước
	Trò chơi: Màu sắc cơ bản của màu nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	560
	Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Thực hành : Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	566
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
	Thực hành lựa chọn các nguyên học liệu  để tạo ra các sản  phẩm tạo hình theo ý thích.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất

	   - Lĩnh vực nhận thức

	   - Lĩnh vực ngôn ngữ

	 - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

	- Lĩnh vực thẩm mỹ

	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	47
	43

	 
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	2
	3

	 
	 
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	1
	1

	 
	 
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	21
	19

	 
	 
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	9
	7

	 
	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	3
	4

	 
	 
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	6
	5

	 
	 
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	5
	4

	 
	 
	 Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	1
	1

	 
	 
	                  + Giờ nhận thức
	 
	 
	1
	2

	 
	 
	                  + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	1
	1

	 
	 
	                  + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	                  + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	2
	0


	T/M NHÀ TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


	GIÁO VIÊN



	Đoàn Thị Phượng

	     Đỗ Thị Thơm                           Phạm Thị Luyến


